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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI VÀ BÃI BỎ CỦA  

NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH KON TUM 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số191/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020   

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Phần I: 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

A. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 01 TTHC  

STT Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Gia đình (1 thủ tục) 

1 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 01 TTHC  

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Lĩnh vực/Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi 

bỏ thủ tục hành chính 

I Lĩnh vực Văn hóa (1 thủ tục) 

1 

 
Thủ tục đăng ký hoạt động 

thư viện tư nhân có vốn sách 

ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 

2.000 bản 

Trùng lắp giữa TTHC số 1, khoản 

I, mục B với TTHC 01, khoản III, 

mục B tại Quyết định số 247/QĐ-

CT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tổng cộng: 01 thủ tục 
 

  



Phần II: 

NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

A. Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện: 01 TTHC  

I. Lĩnh vực Gia đình 

01. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình 

Trình tự thực hiện: Bước 1: Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình do các tổ chức, cá 

nhân trong nước thành lập mà không thuộc các trường hợp do Uỷ 

ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

theo quy định lập và nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của UBND cấp huyện. 

- Thời gian: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần 

(trừ các ngày nghỉ lễ) 

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ 

sơ. 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn. 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn 

chỉnh sửa, bổ sung.  

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan nhận hồ sơ phải có kết quả thẩm định hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách 

nhiệm hướng dẫn cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thời hạn có kết quả thẩm 

định được tính lại từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, 

cơ quan thẩm định phải gửi một bộ hồ sơ và biên bản thẩm định cơ 

sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tới Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và 

biên bản thẩm định, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân 

bạo lực gia đình. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận hoạt 

động thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản. 

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của UBND cấp huyện. 

- Thời gian: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần 

(trừ các ngày nghỉ lễ) 

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đường bưu điện  

Thành phần, số lượng 

hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình (theo mẫu); 

- Dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình. Quy chế phải có các nội dung cơ bản sau: 

+ Mục tiêu, tên gọi, địa bàn và quy mô hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình; 

+ Cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành của cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 

+ Trách nhiệm của người đứng đầu, nhân viên trực tiếp chăm sóc, 

tư vấn và những người khác làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 



lực gia đình; 

+ Trách nhiệm, quyền lợi của nạn nhân bạo lực gia đình khi được 

tiếp nhận vào cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 

+ Nguyên tắc quản lý tài sản, tài chính và những quy định có tính 

chất hành chính phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình. 

- Xác nhận bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

về địa điểm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có trụ sở 

hoạt động đặt trên địa bàn; 

- Bản thuyết minh về nguồn lực tài chính, gồm những nội dung 

sau: 

+ Tình hình tài chính hiện có của cơ sở (bao gồm: tiền mặt, tiền 

gửi có trong tài khoản tại ngân hàng, kho bạc); nguồn kinh phí nếu 

nhận từ nguồn tài trợ, cần nêu rõ tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân 

tài trợ, số tiền, hiện vật và thời gian tài trợ; 

+ Nguồn tài chính được cam kết đảm bảo cho hoạt động của cơ sở 

(nếu có). 

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở có xác nhận của Uỷ ban 

nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước quản lý 

người đứng đầu;     

- Danh sách người làm việc tại cơ sở có xác nhận của người đứng 

đầu cơ sở, kèm theo bản sao Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ 

chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình (nếu có). Nếu chưa có Giấy 

chứng nhận tập huấn nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia 

đình thì trong hồ sơ phải nêu rõ kế hoạch tham gia tập huấn cho 

người làm việc. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan thực hiện: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

Kết quả thực hiện: - Giấy chứng nhận và Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. 

Phí Lệ phí Không  

Tên mẫu đơn, tờ khai  Đơn đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia 

đình (mẫu số M4b, Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 

16/3/2010). 

Yêu cầu, điều kiện: 1. Có nơi làm việc cố định, có nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt 

động của cơ sở; 

2. Người đứng đầu cơ sở có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và 

không thuộc các trường hợp đang trong thời gian chấp hành bản 

án, quyết định hình sự của Tòa án hoặc quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở chữa bệnh, 

đưa vào cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính;  

3. Có nhân viên tư vấn và người làm việc tại cơ sở đáp ứng tiêu 

chuẩn quy định tại Điều 15 Nghị định số 08/2009/NĐ-CP, gồm 

các tiêu chuẩn: 

(a). Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt; 

(b). Có kiến thức và kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực tư vấn và 

hỗ trợ nạn nhân; 

(c). Có chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. 



(d). Người làm việc tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình phải 

được tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình. 

4. Cơ sở có diện tích tối thiểu là 30m
2
, có phòng được bố trí là nơi 

tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình, đáp ứng các yêu cầu về vệ 

sinh, môi trường 

Căn cứ pháp lý: - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; 

- Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ; 

- Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16/3/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 



(Khổ giấy 210mm x 297mm) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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.........., ngày...... tháng.......năm........ 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

 

Kính gửi:.......................................................... 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình; 

Căn cứ Thông tư số.../2010/TT-BVHTTDL ngày... tháng...năm 2010 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn 

của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn 

và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. 

Sau khi đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực 

gia đình với tên gọi là …………………………...…………….............… 

Chúng tôi gồm: 

- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):………………………………………….. 

- Năm sinh:………………………………………………………………….. 

- Địa chỉ thường trú: ....................................................................................... 

- Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: ……………………………….………. 

Ngày cấp: …………...….. nơi cấp ……………........................................... 

- Quốc tịch: …………………………………………………………………. 

- Trình độ học vấn ………………………………………………………….. 

Làm đơn này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, kèm theo các loại giấy tờ cần thiết 

theo quy định, đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, hoạt động 

trong phạm vi địa phương (tỉnh/huyện), trụ sở tại: ............................................................ 

............................................................................................................................ 

Hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình của chúng tôi chắc chắn sẽ 

góp phần vào việc phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. 

Chúng tôi (tôi) cam kết thực hiện đúng Quy chế hoạt động của cơ sở được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Đại diện tổ chức, cá nhân xin  

đăng ký hoạt động của cơ sở  

(Ký tên) 
1
 Nếu là tập thể thì ghi rõ thông tin các thành viên sáng lập 
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